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nuôi bò. Quy mô đàn bò nhỏ: 3 con/hộ (1-4 
con), các nông hộ đã chăm sóc bò tốt. Thức 
ăn cho bò không có gì khác biệt so với các địa 
phưcmg khác, chủ yếu là cỏ tự nhiên, cỏ trổng 
và rom lúa. Phương thức chăn nuôi chủ yếu 
là chăn thà có bổ sung TA tại chuồng (83,3%). 
Có 89,7% bò cái của nông hộ được phôi giông 
bằng phương thức thụ tinh nhân tạo.

Năng suâ't sinh sản của đàn bò cái LBr 
phôi tinh bò BBB là khá tô't, khoảng cách lứa 
đẻ trung bình là 397,2 ngày, số liều tinh phối 
thành công 1,32 liều/cái có chửa. Khôi lượng 
sơ sinh của bê đạt trung bình 27,9 kg/con.
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TÓM TẮT

Thí nghiệm (TN) được tiến hành tại các nông hộ, trang trại tại TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam 
bộ trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021 trên đàn bò cái sinh sản hướng thịt gieo tinh 
nhiều lần không đậu thai. Thí nghiệm sử dụng Prostaglandin nhóm PGF2a (chế phẩm Ovuprost), 
GnRH (chếphẩm Ovurelin), Progesteron (vòng CIDR), Lugol, Oxytetracycline 10% để nâng cao 
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khả năng sinh sản của đàn bò hướng thịt tại TP. Hổ Chí Minh và Đông Nam bộ. Kết quả cho thâỳ: 
Sử dụng giải pháp can thiệp sản khoa thụt rửa bằng Lugol 0,5% và kháng sinh Oxytetracycline 
10%, không xử lý hormone đô'i với bò cái sinh sản gieo tinh nhiều lẩn không đậu thai cho tỷ lệ bò 
đậu thai sau 3 lần gieo tinh là 70,00% trên sô' bò xử lý. Sử dụng giải pháp can thiệp sản khoa thụt 
rửa bằng Lugol 0,5% và kháng sinh Oxytetracycline 10%, kết hợp xử lý hormone CIDR, PGF2n và 
GnRH cho bò cái sinh sản gieo tinh nhiều lẩn không đậu thai cho tỷ lệ bò đậu thai sau 3 lần gieo 
tinh là 73,33% trên sô' bò xử lý.

Từ khóa: Bò sinh sản, gieo tinh nhiều lẩn không đậu thai.

ABSTRACT
Solutions of gynecology and using hormone combination for repeat breeder cows in Ho Chi 

Minh city and Southeast provinces
The study was carried out at farmer households and farms in Ho Chi Minh City and Southeast 

provinces from Jan 2020 to October 2021. Using PGF2a (Ovuprost), GnRH (Ovurelin), Progesteron 
(CIDR), Lugol, Oxytetracycline 10% to improve fertility of beef crossbred cattle in Ho Chi Minh city 
and Southeast provinces. The results showed that using Lugol 0.5% and Oxytetracycline 10%, no 
hormone for cows with repeat breeder was 70.00% in conception rate after three times inseminations. 
Conception rate after three times inseminations was 73.33% when using combination of Lugol 
0.5%, Oxytetracycline 10%, CIDR, PGF2a, and GnRH to treat in repeat breeder cows.

Keywords: Cows, repeat breeder.

1. ĐẶTVẤN DỂ

Thuật ngữ "gieo tinh nhiều lần không 
đậu thai" (repeat breeder) hoặc hội chứng gieo 
tinh nhiều lần không đậu thai (repeat breeder 
syndrome-RBS) được Parkinson và ctv (2001) 
mô tả, đó là những bò cái không mang thai 
sau khi được gieo tinh ít nhâ't 3 lần. Những 
bò cái gieo tinh nhiều lần không mang thai 
có biểu hiện dâ'u hiệu động dục bình thường 
trở lại sau khi gieo tinh trong khoảng 18-24 
ngày, nhưng đòi hỏi sô' lẩn gieo tinh nhiều 
hơn 3 lần mới có thê mang thai.

Gieo tinh nhiều lần không đậu thai là 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâ't mát kinh 
tê' của người chăn nuôi và tỷ lệ gieo tinh 
nhiều lần không đậu thai ở bò thay đôi tùy 
theo vùng, giống bò, lứa đẻ, điều kiện quản 
lý và điểu kiện môi trường. Tổng quan các 
nguồn tài liệu từ các nghiên cứu trước đây 
trên thê'giới cho thây, sự thịnh hành của hội 
chứng này ngày càng tăng. Báo cáo trên bò 
sữa quy mô nông hộ thuộc vùng nhiệt đới 
ở Sudan cho thây, tỷ lệ xuâ't hiện hội chứng 
này trên đàn bò sữa là 62% (Yusuf và ctv, 
2010). Trên bò thịt, theo báo cáo của Maurer 
và Echternkamp (1985) thì tỷ lệ này cao ở bò 
tơ (15,1%) so với bò sinh sản (8,3%).

Trong thời gian qua phong trào nuôi bò 
thịt ở TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh, thông 
qua chương trình phát triển giông bò thịt trên 
địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020, tầm 
nhìn đến năm 2030, đặc biệt là việc phát triển 
gieo tinh nhân tạo, sử dụng tinh một sô' giông 
bò hướng thịt như Red Brahman, Drought­
master, Red Angus và BBB gieo tinh với bò cái 
nền lai Zebu đê tạo ra bò lai hướng thịt. Đã có 
một sô' nghiên cứu về khả năng sản xuất của 
một số nhóm bò lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí 
Minh như bò lai Brahman, lai Droughtmaster, 
lai Red Angus, lai BBB tuy nhiên mới chỉ là 
những nghiên cứu bước đầu về sinh trưởng 
của một sô' bò lai hướng thịt giai đoạn sơ sinh 
đến 24 tháng tuổi, chưa có những nghiên cứu 
dài hơi, nghiên cứu vê' khả năng sinh sản của 
các nhóm bò lai hướng thịt. Tuy nhiên vân để 
sinh sản của đàn bò lai hướng thịt chưa được 
quan tâm. Mặc dù chưa có nghiên cứu điều tra 
đánh giá chính xác tình hình sinh sản của đàn 
bò lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh nhưng 
qua khảo sát sơ bộ tại một sô' nông hộ, trang 
trại thì hiện có một sô' lượng không nhỏ bò cái 
sinh sản gieo tinh nhiều lần không đậu thai, 
thành tích sinh sản kém, khoảng cách lứa đẻ 
dài, sô' bê sinh ra trên đời bò mẹ thấp.
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Ớ Việt Nam đã có một số nghiên cứu và 
đưa ra quy trình sử dụng liệu pháp hormone 
để xử lý tình trạng bò cái gieo tinh nhiều lần 
không đậu thai. Tuy nhiên các nghiên cứu trên 
phần lớn tiến hành trên đàn bò sữa, trong khi 
ít có nghiên cứu về vâ'n đề này trên đàn bò 
thịt tại TP. Hổ Chí Minh và Đông Nam bộ. Do 
đó việc nghiên cứu đề tài này để hoàn thiện 
quy trình sử dụng liệu pháp hormone để xử 
lý tình trạng bò cái gieo tinh nhiều lần không 
đậu thai phù hợp vói điều kiện chăn nuôi tại 
TP. Hổ Chí Minh và Đông Nam bộ, khắc phục 
những tổn tại và nâng cao khả năng sinh sản 
của đàn bò lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh 
và Đông Nam bộ là râ't cẩn thiết, câ'p bách.

Để khắc phục tình trạng bò cái gieo tinh 
nhiều lần không đậu thai và nâng cao khả 
năng sinh sản của đàn bò lai hướng thịt tại 
TP. Hổ Chí Minh và Đông Nam bộ, chúng tôi 
đã tiến hành thí nghiệm "Nghiên cứu giải pháp 
can thiệp sản khoa và sử dụng liệu pháp kết hợp 
hormone đôĩ với bò cái sinh sản hướng thịt gieo 
tinh nhiều lẩn không đậu thai tại TP. Hồ Chí Minh 
và Đông Nam bộ" là một trong những nội dung 
nghiên cứu của đề tài "Hiện trạng sinh sản và 
một sô'giải pháp nâng cao khả năng sinh sản 
của bò lai hướng thịt tại thành phô' Hồ Chí 
Minh và Đông Nam bộ".

2. VẬT LIỆU VẢ PHU0NG PHÁP NGHIÊN cứu

2.1. Đôi tượng, địa điếm, thời gian và vật liệu
Thí nghiệm (TN) được theo dõi trên bò cái 

sinh sàn gieo tinh nhiều lẩn không đậu thai, tại 
các nông hộ, trang trại tại TP. Hồ Chí Minh và 
Bình Dương. Tại TP. Hổ Chí Minh thực hiện 
tại: Công ty TNHHMTV bò sữa TP. Hổ Chí 
Minh, xã An Phú và xã An Nhơn Tây huyện 
Củ Chi và Trại Thực Nghiệm trường Đại học 
Nông Lâm TP. HCM. Bình Dương tại Trung 
tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia 
súc lớn xã Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương, 
từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021.

- Prostaglandin nhóm PGF2a: Sử dụng chế 
phẩm Ovuprost, đó là dung dịch nước vô trùng 
không màu, trong suổt. Mỗi ml Ovuprost chứa 
250 pg Cloprostenol (dạng muôi sodium). Liều 

sử dụng 2ml/con. Chế phẩm Ovuprost sản 
xuâ't tại công ty BAYER HEALTHCARE AG 
(BAYER AG).

- GnRH: Sử dụng chế phẩm Ovurelin, là 
dung dịch tiêm vô trùng, không màu, trong 
suốt. Mỗi ml Ovurelin chứa Gonadorelin 
(dạng acetate) lOOpg. Liều dùng 2,5ml/con. 
Chế phẩm Ovurelin sản xuâ't tại công ty 
BAYER HEALTHCARE AG (BAYER AG).

- Progesterone: Sử dụng vòng CIDR, 
được bao bọc bởi silicon có chứa l,39g 
progesterone. Sản phẩm của Pfizer, sản xuất 
tại Newzealand.

- Lugol: Là dung dịch Iodine 0,5%. 
Thành phần: 2g KI + 1g Iodine + 300ml 
nước cất. Khi sử dụng, được pha loãng với 
nước câ't theo tỷ lệ 1:1 sẽ được dung dịch 
0,5%.

-OxytetracyclinelO% là dung dịch tiêm vô 
trùng. Trong 100ml có 10g Oxytetracycline. 
Iml/lOkg khối lượng, pha vói 30ml nước 
cất bơm vào hai sừng tử cung. Sản phẩm 
của công ty liên doanh Bio-Pharmachemie, 
sản xuâ't tại Việt Nam.

2.2. Bô trí thí nghiệm
Bước 1: Làm sạch tử cung bằng việc sử 

dụng kháng sinh để thụt vào từ cung.
Những bò có trên 3 lần gieo tinh nhung 

chưa đậu thai sẽ được làm sạch tử cung, âm 
đạo bằng dung dịch Lugol 0,5%. Việc thụt rửa 
Lugol vào tử cung được áp dụng 3 lần cách 
nhật, mỗi lần bơm khoảng 100 ml vào hai sừng tử 
cung. Nếu những bò sau khi thụt rửa Lugol lần 
thứ nhâ't và thây dịch thải ra dơ bẩn thì giữa 
hai lẩn cách nhật của sử dụng Lugol sẽ được 
bơm kháng sinh vào tử cung với liều khoảng 
30 ml Oxytetracycline (lml/10 kg thểtrọng) pha 
với 30 ml nước cất bơm vào hai sừng tử cung.

Bước 2:
Sau khi kết thúc việc thụt kháng sinh 

vào tử cung, bò được nghỉ ngơi trong vòng 
3-4 ngày. Trong quá trình làm sạch đường 
sinh dục, cũng như giai đoạn chuẩn bị can 
thiệp hormone bò được xem xét cân đô'i 
khẩu phần ăn.
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Bước 3:
Sau khi kết thúc giai đoạn làm sạch đường 

sinh dục và giai đoạn chuẩn bị cho can thiệp 
hormone, bò sẽ được chọn ngâu nhiên đê đưa 
vào áp dụng cho từng nhóm như sau:

Nhóm I: 30 con, sau khi làm sạch đường 
sinh dục, không xử lý hormone và chờ động 
dục lại để gieo tinh. Gieo kép lần 2 cách lần 1 
khoảng 10-12 giờ.

Nhóm II: 30 con, sau khi làm sạch đường 
sinh dục, bò được sử dụng liệu pháp kết hợp 
PGF,a, vòng CIDR và GnRH để gây động dục 
như sau:

Ngày 0: Kiểm tra buồng trúng, xác định 
là không mang thai, tiêm GnRH và đặt CIDR.

Ngày 7: Rút CIDR và tiêm PGF,a
Ngày 8- 9: Gieo tinh khi phát hiện lên 

giông. Gieo kép lần 2 cách lần 1 khoảng 10- 
12 giờ.

Ngày 10: Tiêm GnRH cho những bò cái 
chưa gieo tinh và gieo tinh trong khoảng 16-20 
giờ sau khi tiêm GnRH lần 2. Gieo kép lần 2 
cách lần 1 khoảng 10-12 giờ.

Các chỉ tiêu theo dõi
Dấu hiệu động dục: Các dâu hiệu biểu hiện 

ra bên ngoài (mạnh, trung bình, yếu), dịch 
động dục (có hay không, nếu có thì nhiều hay 
ít), biêu hiện nhảy lên con khác, âm hộ và niêm 
mạc âm đạo, mức độ đàn hổi của tử cung.

Tỷ lệ đáp ứng động dục (%): Tỷ lệ phần 
trăm số bò cái có dâu hiệu động dục với tổng 
sô' bò cái được sử dụng liệu pháp.

Tỷ lệ đậu thai (%): Tỷ lệ phần trăm số bò 
cái phối giông có thai với tổng sô' bò cái được 
phôi giông.

Độ dài chu kỳ: Đô'i vói những bò gieo tinh 
lần đầu không đậu thai (ngày).

2.3. Xử lý sô liệu
Sô' liệu TN được xử lý bằng phương pháp 

thông kê sinh vật học trên máy vi tính bằng 
phần mềm Minitab 16 for Windows. Các giá 
trị trung bình được tính bằng phương pháp 
thống kê mô tả (Descriptive Statistics).

3. KẼĨ QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khám lâm sàng trên bò gieo tinh nhiêu 
lân không đậu thai

Kết quả kiểm tra lâm sàng đường sinh 
dục bò cái do kỹ thuật viên thực hiện bao 
gồm các chỉ tiêu: Sô' bò có tử cung mềm, có 
buồng trứng kém phát triển, có u nang buồng 
trứng, có thê vàng tồn lưu và sô' bò bị viêm 
tử cung. Kê't quà trình bày ờ bàng 1 cho thấy: 
60 bò sinh sản gieo tinh nhiều lần không đậu 
thai được khám lâm sàng. Trong đó, có 38 con, 
chiếm 63,33% bò có tử cung mềm, tỷ lệ này 
cũng là sinh lý bình thường của gia súc trong 
giai đoạn chờ phôi. Sô' bò có buồng trứng kém 
phát triển là 40 con, chiếm 66,67%. Chi tiêu u 
nang buồng trứng có 8 con, chiếm 13,33%. Số 
bò có thể vàng tồn lưu là 15 con, chiếm 25,00% 
và sô' bò cái sinh sản bị viêm tử cung là 29 
con, chiếm 48,33% sô' bò được kiểm tra. Có thể 
thâỳ sô' bò được khám lâm sàng nguyên nhân 
trục trặc sinh sản, gieo tinh nhiều lẩn không 
đậu thai liên quan đến buông trứng kém phát 
triển, u nang buồng trứng và viêm tử cung. 
Ngoài ra còn một sô' nguyên nhân ảnh hưởng 
khác như chăm sóc nuôi dưỡng, khẩu phần 
thức ăn ở giai đoạn nuôi con sau khi sinh đô'i 
với bò sinh sản.
Bàng 1. Lâm sàng bò phôi nhiều lần không đậu

Chỉ tiêu Sô' 
lượng

Sô'bò khám đường sinh dục, con 60
Sô'bò tử cung mềm, con 38
Sô'bò buồng trứng kém phát triển, con 40
Sô' bò có u nang buồng trứng, con 8
Sô' bò có thê vàng tổn lưu, con 15
SỐ bò viêm tử cung, con 29
TL bò tử cung mềm, % 63,33
TL bò có buồng trứng kém phát triển, % 66,67
TL bò có u nang buồng trứng, % 13,33
TL bò có thể vàng tổn lưu, % 25,00
TL bò viêm tử cung, % 48,33

Theo Đoàn Đức Vũ và ctv (2016) trên bò 
lai hướng sữa tại Bình Dương khi khám lâm 
sàng đường sinh dục bò cái sinh sản gieo tinh 
nhiều lẩn không đậu thai có tỷ lệ u nang buồng 
trứng và thê vàng tổn lưu là 20,00 và 13,33%.
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Kết quả nghiên cứu của Phạm Văn Quyêh và 
ctv (2022) khi khám lâm sàng đường sinh dục 
bò cái sinh sản gieo tinh nhiều lần không đậu 
thai trên đàn bò hướng thịt tại Trà Vinh cho biết 
sô' bò có buồng trứng kém phát triển là 53,33%; 
bò bị u nang buồng trứng chiếm 20%; bò có thể 
vàng tồn lưu là 36,67% và số bò cái sinh sản bị 
viêm tử cung là 35% số bò được kiểm tra.

3.2. Kết quả giải pháp can thiệp sản khoa 
không xử lý hormone đối với bò cái sinh sản 
phối nhiều lần không đậu thai

Việc sử dụng Lugol để thụt rửa tử cung 
kết hợp vói kháng sinh Oxytetracycline có tác 
dụng tốt trong việc làm sạch và loại bỏ các 
vi khuẩn gây bệnh trong đường sinh sản của 
bò, đa sô' bò được xử lý theo quy trình này 
hê't hiện tượng dịch bẩn, dịch đục và những 
bò cái viêm nhiễm chưa biểu hiện lâm sàng. 
Viêm nhiễm đường sinh dục sau khi thụt rửa 
Lugol và kháng sinh, thời gian thụt rửa kéo 
dài trong vòng 6 ngày, sau đó bò cái có thời 
gian nghỉ ngơi chờ động dục và phôi giống. 
Mức độ thành công trong việc sử dụng kháng 
sinh để xử lý bò gieo tinh nhiều lần không đậu 
thai khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ viêm tử 
cung cận lâm sàng đang tổn tại.

Kết quả thử nghiệm can thiệp sản khoa 
cho 30 bò cái sinh sản gieo tinh nhiều lần không 
đậu thai sau khi thụt rửa bằng Lugol 0,5% và 
một sô' con kết hợp kháng sinh Oxytetracycline 
không xử lý hormone được thê hiện ở bảng 2 
cho thây: Sô' bò động dục sau thụt rửa là 27 
con, chiếm 90,00% được phát hiện bời các hộ 
chăn nuôi và cấc thành viên tham gia đề tài. 
Sô' bò không biểu hiện lên giổhg sau thụt rửa 
là 3 con, chiếm 10,00%. Trong sô' 27 con bò có 
dâ'u hiệu động dục thì số bò có dấu hiệu động 
dục mạnh là 15 con (55,56%); dâù hiệu động 
dục trung bình là 10 con (37,04%) và dâ'u hiệu 
động dục yêù là 2 con (7,14%). Sô' bò có dịch 
động dục là 24 con, chiếm 88,89% trên sô'bò có 
biểu hiện động dục. Sô' bò có biểu hiện nhảy, 
chồm lên con khác là 22 con, chiếm 81,48%. 
Trong sốbò đáp ring động dục 27 con thì sô'bò 
có âm hộ sưng; niêm mạc âm đạo sung huyết 
và tử cung đàn hồi lần lượt là: 21 con (77,78%);

20 con (74,07%) và 23 con (85,19%) được các kỹ 
thuật viên khám kiểm tra qua trực tràng của 
gia súc, quan sát bên ngoài và kết hợp cùng 
các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Trung bình sô' 
ngày động dục sau xử lý là 22,36 ngày. Tổng 
sô' bò đậu thai sau 3 lần gieo tinh là 21 con, 
chiếm 77,78 % trên sô' bò động dục đáp ứng 
liệu pháp và 70,00% sô' bò tham gia TN, trong 
sô' này sô' bò đậu thai ở lần gieo tinh thứ nhất, 
thứ hai và thứ 3 trên sô' bò gieo tinh có kết quả 
lần lượt là: 11 con (40,74%); 7 con (25,93%) và 3 
con (11,11%). Khoảng cách giữa 2 lần gieo tinh 
là 22,07 ngày.

Bảng 2. Can thiệp sản khoa không xử lý 
hormone đối với bò cái sinh sản phối nhiều 

lần không đậu

Ghi chú: ĐD là động dục, KĐD là không động dục, ĐT 
là đậu thai, KĐT là không đậu thai

Chỉ tiêu Sô lượng
Bò sau thụt rừa tử cung, con 30
Bò ĐD sau thụt rừa tử cung, con 27
Dâ'u hiệu ĐD, con 27

Mạnh, con 15
Trung bình, con 10
Yếu, con 2

Dịch ĐD, con 27
Có, con 24
Không, con 3

Nhảy, chỗm lên con khác, con 27
Có, con 22
Không, con 5

Âm hộ sung, con 21
Niêm mạc âm đạo sung huyết, con 20
Tử cung đàn hổi, con 23
Bò KĐD sau thụt rửa tử cung, con 3
ĐD sau thụt rửa tử cung, ngày 22,36±2,15
TLbò ĐD, % 90,00
TL bò không ĐD, % 10,00
Bò ĐT sau lần gieo 1, con 11
Bò ĐT sau lần gieo 2, con 7
Bò ĐT sau lần gieo 3, con 3
Bò ĐT sau 3 lần gieo, con 21
TL ĐT sau lẩn gieo 1/bò gieo, % 40,74
TL ĐT sau lần gieo 2/bò gieo, % 25,93
TL ĐT sau lần gieo 3/bò gieo, % 11,11
TL ĐT sau 3 lần gieo/bò gieo, % 75,00
TL ĐT sau 3 lần gieo/bò xử lý, % 70,00
Khoảng cách giữa 2 lần phối, ngày 22,07±2,37
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Qua kết quả trình bày tại bảng 2 cho thây 
có một sô' vâ'n đề cần chú ý là gia súc thải dịch 
nhờn từ âm đạo và dâ'u hiệu nhảy, chổm con 
khác hoặc dâ'u hiệu đứng yên là dâù hiệu 
động dục chủ yếu được người dân dựa vào 
kinh nghiệm chăn nuôi đê phát hiện động 
dục. Ngoài yếu tô' tác động can thiệp sản khoa 
còn ảnh hưởng của các yêù tô' của việc chăm 
sóc nuôi dưỡng như: Ảnh hưởng của phương 
thức nuôi, do cầm cột tại chuồng là chủ yếu 
nên bò không có cơ hội để thê hiện các biểu 
hiện đặc trưng của dâ'u hiệu động dục vì bò 
cái không được vận động, thiêu ánh sáng, do 
tỷ lệ máu lai cao hoặc do khẩu phần thức ăn 
không đa dạng.

Kết quả nghiên cứu của Chung Anh Dũng 
và ctv (2006) cho biết, đôì với bò gieo tinh 
nhiều lần không đậu thai, sau khi thụt rửa tử 
cung bằng Lugol và kháng sinh. Tỷ lệ đậu thai 
lần 1 với liệu pháp không sử dụng hormone, 
chì thụt rửa từ cung là 23,8%. Tỷ lệ đậu thai 
sau 2 lần gieo tinh với liệu pháp này là 38,1%. 
Đoàn Đức Vũ và ctv (2016) đã nghiên cứu trên 
bò lai hướng sữa tại tỉnh Bình Dương, cho 
thâỳ: Việc sử dụng Lugol đê thụt rửa kết hợp 
với sử dụng kháng sinh Oxytetracycline có tác 
dụng tốt trong việc làm sạch và loại bỏ các vi 
khuẩn gây bệnh trong đường sinh sản của bò 
sữa, 90% sô'bò được xừ lý theo quy trình này 
hết hiện tượng dịch bẩn, viêm nhiễm đường 
sinh dục sau khi thụt rửa Lugol và kháng sinh. 
Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Tâ'n và 
Bùi Ngọc Hùng (2017) trên bò lai hướng sữa 
HF gieo tinh nhiều lần (ít nhất 03 lần) không 
đậu thai cho thấy: Sau khi thụt rửa tử cung 
bằng Lugol và kháng sinh. Tỷ lệ đậu thai lẩn 
1 với liệu pháp không sử dụng hormone, chỉ 
thụt rửa từ cung là 23,8%. Tỷ lệ đậu thai sau 
2 lần gieo tinh với liệu pháp này là 38,1%. 
Kết quả này tương đương với kết quả ng­
hiên cứu của Chung Anh Dũng và ctv (2006) 
nhưng thấp hơn kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi. Các kết quả nghiên cứu có sự khác 
nhau này theo chúng tôi là do khác nhau về 
đô'i tượng gia súc, địa điểm thực hiện ở các 
vùng có điều kiện chăn nuôi khác nhau. Kết 
quả nghiên cứu của Phạm Văn Quyến và ctv 

(2022) tại Trà Vinh khi sử dụng giải pháp can 
thiệp sản khoa thụt rửa bằng Lugol 0,5% và 
kháng sinh Oxy tetracycline 10%, không xử 
lý hormone đô'i với bò cái sinh sản gieo tinh 
nhiều lần không đậu thai. Tỷ lệ bò đậu thai 
sau 3 lần gieo tinh là 66,67% trên sô' bò xử lý.

3.3. Thụt rửa tử cung, xử lý hormone cho bò 
cái sinh sản gieo tinh nhiều lần không đậu thai

Kết quả ở bảng 3 cho thây can thiệp sản 
khoa kết hợp các loại hormone bao gồm CIDR 
+ PGF2a và GnRH cho bò cái sinh sản gieo tinh 
nhiều lần không đậu thai cụ thê như sau: Sô' 
bò xử lý 30 con trong đó bò có biểu hiện động 
dục ngày thứ 8 và thứ 9 của quy trình là 22 con 
(73,33%) sô' còn lại 8 con đáp ling động dục 
sau khi tiêm GnRH lần 2 vào ngày 10 của quy 
trình (26,67%).

Trong 22 con bò có dâ'u hiệu động dục 
ngày 8 và ngày 9 của quy trình (sau rút CIDR 
1-2 ngày) có dâu hiệu động dục mạnh 14 con 
(63,64%), dâ'u hiệu động dục trung bình có 6 
con (27,27%) và dâù hiệu động dục yếu có 2 
con (9,09%). Gia súc có biểu hiện dịch động 
dục 20 con (90,91%), gia súc có biêu hiện 
nhảy, chồm lên con khác 16 con (72,73%). Các 
biểu hiện về âm hộ sưng, niêm mạc âm đạo 
sung huyết và tử cung đàn hổi lần lượt có tỷ 
lệ: 18 con (81,82%); 16 con (72,73%) va 17 con 
(77,27%). Đây là những biêu hiện đặc trưng 
của bò khi động dục, được các kỹ thuật viên 
thực hiện đề tài khám qua trực tràng ở các giai 
đoạn kết hợp theo dõi bên ngoài của gia súc 
đồng thời các hộ chăn nuôi đã phôi hợp để 
theo dõi, ghi chép sô' liệu theo hướng dẫn của 
các thành viên thực hiện đề tài. Trung bình sô' 
ngày động dục sau rút CIDR là 1,78 ngày. Sô' 
bò đậu thai của nhóm biêu hiện động dục sau 
rút CIDR ngày 8 và ngày 9 của quy trình sau 3 
lần gieo tinh là 17 con trong đó: Đậu thai ở lần 
gieo tinh thứ 1 là 8 con (36,36%), đậu thai ở lần 
gieo tinh thứ 2 là 6 con (27,27%) và đậu thai ở 
lần gieo tinh thứ 3 là 3 con (13,64%). Khoảng 
cách giữa 2 lần gieo tinh là 22,86 ngày.

Trong 8 con không có dấu hiệu động dục 
ở ngày 8 và 9 của quy trình được tiến hành 
tiêm GnRH lần 2 vào ngày 10, kết quả đậu thai 
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đạt 5 con, chiếm 62,50%, trong đó đậu thai ở 
lần gieo tinh thứ nhâ't và lần thứ hai đều là 3 
con (25,00%) và đậu thai ở lần gieo tinh thứ 3 
là 1 con (12,50%). Khoảng cách giữa 2 lần gieo 
tinh trung bình là 22,10 ngày.

Như vậy, tổng sốbò đậu thai ở 2 giai đoạn 
sau 3 lần gieo tinh là 22 con, chiếm 73,33%, 
trong đó: sô' bò đậu thai ở lần gieo tinh thứ 1 
là 10 con (33,33%), đậu thai ở lần gieo tinh thứ 
2 là 8 con (26,67%) và đậu thai ở lần gieo tinh 
thứ 3 là 4 con (13,33%). Trung bình khoảng 
cách giữa 2 lần gieo tinh là 22,48 ngày.

Kết quả nghiên cứu của Chung Anh 
Dũng và ctv (2006) cho biết, đối vói bò gieo 
tinh nhiều lần không đậu thai, sau khi thụt 
rửa tử cung bằng Lugol và kháng sinh. Tỷ lệ 
đậu thai lẩn 1 với liệu pháp sử dụng PGF2a 2 
lần kết hợp GnRH là 28,6% và với liệu pháp 
sử dụng PGF2i 2 lần kết hợp GnRH và hCG 
là 38,1%. Tỷ lệ đậu thai sau 2 lần gieo vói liệu 
pháp sử dụng PGF2n 2 lần kết hợp GnRH là 
42,9% và với liệu pháp sử dụng PGF2< 2 lần 
kết họp GnRH và hCG là 52,4%. Đoàn Đức Vũ 
và ctv (2016) đã nghiên cứu trên bò lai hướng 
sữa tại tỉnh Bình Dương, áp dụng quy trình 
thụt rửa Lugol và kháng sinh, sử dụng kết 
hợp hormone CIDR + GnRH + PGF2ct + GnRH 
và gieo tinh tại thời điểm xác định trước. Kết 
quả cho thấy tỷ lệ bò đậu thai tương ứng với 
3 lần gieo tinh là 55,6; 22,2 và 11,1%. Như vậy, 
tỷ lệ bò đậu thai sau 3 lần gieo tinh trên những 
con bò có xử lý hormone là 88,9% và đạt 80% 
trên tổng số bò tham gia quy trình. Kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Tâh và Bùi 
Ngọc Hùng (2017) trên bò lai hướng sữa HF 
gieo tinh nhiều lần (ít nhất 03 lần) không đậu 
thai cho thây: Sau khi thụt rửa tử cung bằng 
Lugol và kháng sinh. Tỷ lệ đậu thai lần 1 với 
liệu pháp sử dụng PGF2a 2 lần kết hợp GnRH 
là 28,6% và với liệu pháp sử dụng PGF2a 2 
lần kết hợp GnRH và hCG là 38,1%. Tỷ lệ đậu 
thai sau 2 lần gieo với liệu pháp sử dụng PG- 
F2a 2 lần kết hợp GnRH là 42,9% và với liệu 
pháp sử dụng PGF2a 2 lần kết hợp GnRH và 
hCG là 52,4%. Beltran và Vasconcelos (2008) 
khi sử dụng GnRH vào ngày thứ 5 sau khi 
gieo tinh, đã gia tăng tỷ lệ đậu thai so với đổì 

chứng (36,8% so với 10,1%). Kết quả nghiên 
cứu của Phạm Văn Quyến và ctv (2022) tại 
Trà Vinh khi sử dụng giải pháp can thiệp sản 
khoa thụt rửa bằng Lugol 0,5% và kháng sinh 
Oxytetracycline, kết hợp xử lý hormone CIDR, 
PGF2« và GnRH cho bò cái sinh sản gieo tinh 
nhiều lần không đậu thai. Tỷ lệ bò đậu thai 
sau 3 lần gieo tinh là 70,00 % trên số bò xử lý.

Bảng 3. Thụt rửa tử cung, xử lý hormone đối 
với bò cái sinh sản gieo tinh nhiều lần không 

đậu thai

Chỉ tiêu Số lượng
Sau thụt rửa được xử lý hormone, con 30
Bò ĐD sau rút CIDR (gieo tinh), con 22
Dấu hiệu ĐD, con 22

Mạnh, con 14
Trung bình, con 6
Yêù, con 2

Dịch ĐD, con 22
Có, con 20
Không, con 2

Nhảy, chồm lên con khác, con 22
Có, con 16
Không, con 6

Âm hộ sưng, con 18
Niêm mạc âm đạo sung huyết, con 16
Tử cung đàn hồi, con 17
Bò KĐD sau rút CIDR (gieo tinh), con 8
TL bò ĐD sau rút CIDR, % 73,33
TL bò KĐD sau rút CIDR, % 26,67
TB SỐ ngày ĐD sau rút CIDR, ngày 1,78
Bò ĐT nhóm ĐD sau rút CIDR, con 17

Bò ĐT sau lần gieo 1, con 8
Bò ĐT sau lần gieo 2, con 6
Bò ĐT sau lần gieo 3, con 3

Khoảng cách 2 lần gieo tinh, ngày 22,86±2,34
Bò ĐT nhóm KĐD sau rút CIDR, con 5

Bò ĐT sau lần gieo 1, con 2
Bò ĐT sau lần gieo 2, con 2
Bò ĐT sau lần gieo 3, con 1

Khoảng cách 2 lần gieo tinh, ngày 22,10±2,45
Bò ĐT 2 nhóm sau 3 lần gieo, con 22

Bò ĐT sau lần gieo 1, con 10
Bò ĐT sau lần gieo 2, con 8
Bò ĐT sau lần gieo 3, con 4

Khoảng cách 2 lần gieo tinh, ngày 22,48±2,40
TL bò ĐT nhóm ĐD sau rút CIDR, % 77,27
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Chi tiêu Sô lượng
TL bò ĐT sau lần gieo 1/bò gieo, % 36,36
TL bò ĐT sau lần gieo 2/bò gieo, % 27,27
TL bò ĐT sau lần gieo 3/bò gieo, % 13,64

Bò ĐT nhóm KĐD sau rút CIDR, % 62,50
TL bò ĐT sau lần gieo 1/bò gieo, % 25,00
TL bò ĐT sau lẩn gieo 2/bò gieo, % 25,00
TL bò ĐT sau lần gieo 3/bò gieo, % 12,50

TL bò ĐT 2 nhóm sau 3 lân, % 73,33
TL bò ĐT sau lần gieo 1/bò gieo, % 33,33
TL bò ĐT sau lần gieo 2/bò gieo, % 26,67
TL bò ĐT sau lần gieo 3/bò gieo, % 13,33

4. KẾT LUẬN

Sử dụng giải pháp can thiệp sản khoa 
thụt rửa bằng Lugol 0,5% và kháng sinh 
Oxytetracycline 10%, không xử lý hormone 
đô'i với bò cái sinh sản hướng thịt gieo tinh 
nhiều lần không đậu thai đạt tỷ lệ bò đậu thai 
sau 3 lẩn gieo tinh là 70,00% trên sô' bò xử lý.

Sử dụng giải pháp can thiệp sản khoa 
thụt rửa bằng Lugol 0,5% và kháng sinh 
Oxy tetracycline 10%, kết hợp liệu pháp sử 
dụng hormone CIDR, PGF2a và GnRH cho 
bò cái sinh sản hướng thịt gieo tinh nhiều lần 
không đậu thai đạt tỷ lệ bò đậu thai sau 3 lần 
gieo tinh là 73,33% trên sô' bò xử lý.
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TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá được một sô' chỉ tiêu về sô' lượng và châ't lượng 

của tinh dịch bò đực giống H'Mông và tỷ lệ thụ thai của tinh đông lạnh cọng rạ sau bảo quản 12 
tháng. Nghiên cứu được thực hiện trên tinh dịch của ba bò đực giống H'Mông có độ tuổi 3-4 năm 
tuổi, khối lượng 420-485kg, được nuôi dưỡng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật cho bò 
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